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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

 
Số: 13/2006/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ðiện Biên Phủ, ngày 16  tháng 8 năm 2006 

 

QUYẾT ðỊNH 
V/v Ban hành quy chế quản lý hoạt ñộng Khoáng sản 

trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND số: 
31/2004/QH 11 ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số: 160/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính 
phủ Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số: 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số: 
160/2005/Nð-CP của Chính phủ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo quyết ñịnh này “Quy chế quản lý hoạt ñộng Khoáng 
sản trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc sở Tài nguyên và Môi trường, 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và các tổ 
chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng khoáng sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này./. 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 Bùi Viết Bính 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ðIỆN BIÊN 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY CHẾ  
Quản lý hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 13/2006/Qð-UBND ngày 16 tháng  8 năm 
2006 của UBND tỉnh ðiện Biên) 

 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước (QLNN) về tài 
nguyên khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên, có phân công, phân cấp quản lý cho 
các ngành, các cấp theo quy ñịnh của pháp luật và theo Quy chế này. 

ðiều 2. Mọi tổ chức, cá nhân hoạt ñộng khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh ðiện 
Biên phải chấp hành nghiêm túc Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996, Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005, Nghị ñịnh số: 
160/2005/Nð-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số ñiều của Luật Khoáng sản, Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Luật Khoáng sản, các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, các Bộ ngành Trung ương liên quan và các nội dung quy ñịnh tại Quy chế 
này. 

Chương II 

 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN 
 

ðiều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng 
QLNN về khoáng sản, có trách nhiệm:  

1. Trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện 
các quy ñịnh của Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt ñộng 
khoáng sản trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Chủ trì, phối hợp với các ngành: Kế hoạch và ðầu tư, Công nghiệp, Xây 
dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng, Công an, Văn hóa 
Thông tin, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Thương mại 
và Du lịch khoanh ñịnh các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt ñộng khoáng sản và 
khu vực ñấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản báo cáo UBND tỉnh trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. 
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3. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về khoáng sản; ñề xuất các 
biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
khác. 

4. Thường trực Hội ñồng ñánh giá trữ lượng khoáng sản tỉnh. 

5. Tiếp nhận, thẩm ñịnh hồ sơ và trình UBND tỉnh: Cấp, gia hạn, thu hồi, 
cho phép trả lại giấy phép hoạt ñộng khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, cho 
phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt ñộng khoáng sản trong trường hợp ñược thừa 
kế theo thẩm quyền của UBND tỉnh. 

6. Trình UBND tỉnh giải quyết việc giao ñất, cho thuê ñất ñể hoạt ñộng 
khoáng sản theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. 

7. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về khoáng sản trên ñịa bàn 
tỉnh; giải quyết hoặc tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt ñộng 
khoáng sản; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản trên 
ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh của Luật Khoáng sản và Luật Khiếu nại, Tố cáo hiện 
hành. 

ðiều 4. Sở Công nghiệp giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà 
nước về công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản. 

Chủ trì, phối hợp với các ngành lập dự án quy hoạch thăm dò, khai thác, chế 
biến khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh (trừ khoáng sản 
làm nguyên liệu sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng) báo cáo  UBND tỉnh trình 
Hội ñồng Nhân dân tỉnh thông qua. 

 Tổ chức quản lý, bồi dưỡng, tập huấn cho các Giám ñốc ñiều hành mỏ trên 
ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 5. Sở Xây dựng giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng QLNN về 
khoáng sản, chủ trì phối hợp với các ngành lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế 
biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi 
măng báo cáo UBND tỉnh trình Hội ñồng Nhân dân tỉnh thông qua. 

ðiều 6. UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện); 
UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã): thực hiện các nhiệm vụ 
và quyền hạn ñược quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 6 Nghị ñịnh 160/2005/Nð-CP ngày 
27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.  

1. Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi 
trường, an toàn lao ñộng trong hoạt ñộng khoáng sản; bảo ñảm an ninh, trật tự xã 
hội tại các khu vực có khoáng sản; 
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2. Giải quyết theo thẩm quyền các thủ tục giao ñất, cho thuê ñất, sử dụng cơ 
sở hạ tầng và các vấn ñề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân ñã ñược cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tại ñịa 
phương; 

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản; xử lý vi phạm 
theo quy ñịnh của pháp luật; 

4. Giúp UBND huyện trong công tác QLNN về khoáng sản là phòng Tài 
nguyên và Môi trường. Giúp UBND xã trong QLNN về khoáng sản là cán bộ ñịa 
chính xã. 

ðiều 7. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành liên quan 

1. Các Sở, Ban, Ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm 
phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên 
khoáng sản và hoạt ñộng khoáng sản trong các khu vực cấm hoạt ñộng khoáng 
sản, cụ thể là: 

a) Sở Văn hóa Thông tin: Khu di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; 

b) Sở Thương mại - Du lịch: Khu du lịch; 

c) Sở Giao thông - Vận tải: Hành lang bảo vệ công trình giao thông; 

d) Sở Công nghiệp: Hành lang bảo vệ an toàn lưới ñiện cao áp; 

e) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hành lang bảo vệ các công trình 
thủy lợi, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; 

g) Chi cục Kiểm lâm: Rừng ñặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên; 

f) Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ ñội Biên phòng 
tỉnh: Khu vực ñất dành riêng cho an ninh quốc phòng. 

Trường hợp ñể xảy ra các hoạt ñộng khoáng sản trái phép trong khu vực cấm 
hoạt ñộng khoáng sản do ngành quản lý thì thủ trưởng các Sở quản lý chuyên 
ngành ñó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 

2. Phối hợp, tham gia thẩm ñịnh các dự án hoạt ñộng khoáng sản khi có ñề 
nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

3. Tạo ñiều kiện cho các tổ chức, cá nhân ñã ñược cấp giấy phép vào hoạt 
ñộng khoáng sản theo phạm vi quyền hạn của mình; 

4. Giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ 
khác theo quy ñịnh của pháp luật mà có liên quan ñến hoạt ñộng khoáng sản trong 
phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình. 
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ðiều 8. Thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng khoáng sản 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra chuyên ngành về 
khoáng sản. Nội dung thanh tra: 

a) Việc chấp hành pháp luật khoáng sản ở các ñịa phương, ñơn vị; 

b) Công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; 

c) Việc thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của chủ giấy phép hoạt ñộng khoáng 
sản; 

d) Việc thực hiện nội dung các giấy phép hoạt ñộng khoáng sản. 

2. UBND huyện tổ chức thanh tra việc thực hiện pháp luật chung, trong ñó 
có việc thực hiện Luật Khoáng sản; chỉ ñạo Thanh tra huyện phối hợp với phòng 
Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra, kiểm tra các khu vực có  khoáng 
sản thuộc phạm vi ñịa phương quản lý. Khi có ñề nghị thì cử cán bộ tham gia ñoàn 
thanh tra do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức. 

3. Các ñơn vị thuộc các Sở, Ngành quản lý các khu vực cấm hoạt ñộng 
khoáng sản theo khoản 1 ðiều 7 trên ñây, ngoài việc kiểm tra bảo vệ ñối tượng 
ñược quản lý phải  kết hợp ngăn chặn mọi hoạt ñộng khoáng sản trái phép. 

 

ðiều 9. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. 

 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản của 
UBND các cấp, của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo ðiều 14, ðiều 15 
của Nghị ñịnh số: 150/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ. 

Khi hành vi vi phạm Pháp luật về khoáng sản ñược xác ñịnh là nghiêm trọng 
vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp dưới thì ñề nghị Chủ tịch UBND cấp 
trên ra quyết ñịnh xử phạt. 

Nguyên tắc xác ñịnh thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
khoáng sản áp dụng theo quy ñịnh tại ðiều 42 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chính. 

Thủ tục, trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thực 
hiện theo quy ñịnh của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị ñịnh số: 
134/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ. 

 

Chương III 

QUẢN LÝ HOẠT ðỘNG KHOÁNG SẢN 
 

ðiều 10. Phạm vi hoạt ñộng khoáng sản của tổ chức, cá nhân 
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1. Những tổ chức, cá nhân ñược tham gia hoạt ñộng khoáng sản bao gồm: 

a) Doanh nghiệp trong nước (kể cả doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài) 
thuộc mọi thành phần kinh tế có ñăng ký kinh doanh hoặc giấy phép ñầu tư hoạt 
ñộng khoáng sản ñược khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; 

b) Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng ñại diện hoặc chi nhánh tại Việt 
Nam ñược khảo sát, thăm dò khoáng sản;  

c) Cá nhân có ñăng ký kinh doanh hoạt ñộng khoáng sản ñược khảo sát, 
thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và 
khai thác tận thu khoáng sản. 

2. Tổ chức, cá nhân quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này có các ñiều kiện sau ñây 
thì ñược xem xét cấp giấy phép hoạt ñộng khoáng sản: 

a) Có ñề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy 
hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản ñã ñược Ủy ban Nhân 
dân tỉnh phê duyệt; 

b) Hoạt ñộng thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, 
thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến; 

c) Có Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc bản ñăng ký ñạt tiêu 
chuẩn môi trường ñã ñược Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc 
xác nhận theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường và uỷ quyền của 
UBND tỉnh. 

ðiều 11. Trước khi tiến hành các hoạt ñộng khai thác theo giấy phép tổ 
chức, cá nhân ñược phép khai thác khoáng sản phải: 

1. Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy ñịnh tại ðiều 13 của Quy chế này.  

2. Có Giám ñốc ñiều hành mỏ ñạt các tiêu chuẩn quy ñịnh tại ðiều 19 Nghị 
ñịnh số: 160/2005/Nð-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ hoặc có 
chứng chỉ do Sở Công nghiệp cấp. 

3. Thực hiện các hình thức sử dụng ñất theo quy ñịnh tại ðiều 12 của quy 
chế này. 

ðiều 12. Sử dụng ñất ñai cho hoạt ñộng khoáng sản 

Việc giao ñất, cho thuê ñất trong hoạt ñộng khoáng sản thực hiện theo ñiều 
89 Nghị ñịnh số: 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về 
thi hành Luật ðất ñai, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân ñược phép khai thác, chế biến khoáng sản có nhu cầu sử 
dụng ñất ñược lựa chọn các hình thức sau: 

a) Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất; 
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b) Nhận chuyển quyền sử dụng ñất, thuê ñất của tổ chức kinh tế, hộ gia ñình, 
cá nhân. 

2. Trường hợp giao ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất thuộc thẩm 
quyền của UBND tỉnh thì việc cấp phép ñược thực hiện ñồng thời với quyết ñịnh 
cho thuê ñất hoặc quyết ñịnh giao ñất. 

3. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có quyền cho thuê ñất mà không có 
thẩm quyền cấp phép thì việc thuê ñất ñược thực hiện sau khi tổ chức, cá nhân ñã 
ñược cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản. 

4. Khi tiến hành giao ñất, giao mỏ theo tọa ñộ ñược ghi trên giấy phép, thành 
phần tham gia bàn giao phải có cán bộ ñịa chính huyện, xã tham gia cùng ký vào 
biên bản. 

5. Người sử dụng ñất cho hoạt ñộng khoáng sản phải thực hiện các biện 
pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và các biện pháp khác ñể không gây thiệt 
hại cho người sử dụng ñất trong khu vực và xung quanh; khi kết thúc việc thăm 
dò, khai thác khoáng sản, người sử dụng ñất có trách nhiệm trả lại ñất ñúng với 
trạng thái ñược quy ñịnh trong hợp ñồng thuê ñất. 

ðiều 13. Ký quỹ ñể phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản 

1. Căn cứ, phương pháp xác ñịnh mức tiền ký quỹ, trình tự, thủ tục ký 
quỹ, quản lý, sử dụng tiền ký quỹ thực hiện theo Thông tư liên tịch số: 
126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT ngày 22 tháng 10 năm 1999 của liên bộ 
Tài chính - Công nghiệp - Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn việc ký 
quỹ ñể phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thẩm ñịnh, phê chuẩn dự toán 
chi phí phục hồi môi trường và ñất ñai.  

b. Theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện ký quỹ của các tổ chức, cá 
nhân khai thác khoáng sản.  

c. Chấp thuận cho tổ chức, cá nhân ký quỹ rút tiền ký quỹ sau khi ñã thực 
hiện xong nghĩa vụ phục hồi môi trường.  

d. Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản ñã ký quỹ nhưng 
không thực hiện việc phục hồi môi trường, hoặc bị phá sản, hay giải thể thì ñề 
nghị UBND tỉnh quyết ñịnh cho phép sử dụng số tiền ký quỹ và lựa chọn ñơn vị 
thực hiện việc phục hồi môi trường (thông qua hình thức ñấu thầu) bằng khoản 
tiền ký quỹ này. Việc sử dụng tiền ký quỹ phải bảo ñảm ñúng mục ñích, phù hợp 
với nội dung, khối lượng công việc và dự toán chi phí phục hồi môi trường và ñất 
ñai ñã ñược sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh và phê chuẩn. Trường hợp số 
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tiền ký quỹ ñể phục hồi môi trường và ñất ñai không sử dụng hết thì nộp toàn bộ 
vào Ngân sách Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật. Số tiền ký quỹ ñã sử dụng 
phải ñược kiểm tra, quyết toán theo quy ñịnh của pháp luật về tài chính hiện hành.  

e. Xác nhận các trường hợp gia hạn, bổ sung thời hạn khai thác mà hoạt 
ñộng khoáng sản không gây ảnh hưởng xấu ñến môi trường và ñất ñai. Các tổ 
chức, cá nhân ñã hoàn thành việc phục hồi môi trường và ñất ñai.  

3. Sở Tài chính có trách nhiệm: 

Phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và thực hiện việc kiểm 
tra, quyết toán số tiền ký quỹ ñã sử dụng.  

4. Ngân hàng nơi ñối tượng khai thác khoáng sản thực hiện việc ký quỹ ñể 
bảo ñảm cho việc phục hồi môi trường và ñất ñai ñược phép thu khoản phí dịch vụ 
về ký quỹ theo ñúng quy ñịnh của pháp luật và có trách nhiệm:  

a. Thực hiện các thủ tục ký quỹ như: nhận tiền gửi về ký quỹ, mở tài khoản 
phong tỏa cho khoản tiền ký quỹ, xác nhận bằng văn bản việc ký quỹ cho ñối 
tượng ký quỹ, lưu giữ chứng từ liên quan ñến việc ký quỹ, thanh toán tiền ký quỹ 
theo quy ñịnh của pháp luật.  

b. Gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính các bản xác nhận ký 
quỹ, thanh toán tiền ký quỹ phục hồi môi trường của các ñối tượng phải ký quỹ.  

5. Các ñối tượng ñược cấp giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày ban 
hành Quy chế này mà giấy phép vẫn còn thời hạn và ñối tượng ñó có nghĩa vụ 
phải phục hồi môi trường do hoạt ñộng khai thác khoáng sản gây ra cũng phải thực 
hiện việc ký quỹ theo Quy chế này. 

ðiều 14. Tổ chức, cá nhân ñược cấp phép hoạt ñộng khoáng sản có các 
quyền sau ñây: 

1. Tiến hành hoạt ñộng khoáng sản theo quy ñịnh của giấy phép; 

2. Cất giữ, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ khoáng sản khai thác ñược theo 
quy ñịnh của pháp luật; 

3. Xin gia hạn hoặc trả lại giấy phép; 

4. Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết ñịnh thu hồi giấy phép hoặc quyết ñịnh 
xử lý khác của cơ quan Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật; 

5. ðược hưởng các quyền khác có liên quan theo quy ñịnh của Luật Khoáng 
sản, Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Khoáng sản. 

ðiều 15. Tổ chức, cá nhân ñược cấp phép hoạt ñộng khoáng sản có các 
nghĩa vụ sau ñây: 
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1. Nộp lệ phí cấp phép và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy ñịnh của 
pháp luật; 

2. Thông báo kế hoạch hoạt ñộng khoáng sản với sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi hoạt ñộng khoáng sản và 
ñăng ký hoạt ñộng sản xuất kinh doanh tại các cơ quan chức năng liên quan trước 
khi tiến hành các hoạt ñộng khoáng sản; 

3. Bồi thường thiệt hại do hoạt ñộng khoáng sản gây ra và thực hiện chính 
sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân ñịa phương nơi có khoáng sản ñược khai thác 
theo quy ñịnh của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh; 

4. Hạn chế tổn thất tài nguyên khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác; 
thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ bảo vệ môi trường, môi sinh và các cơ sở hạ tầng; 

5. Thực hiện các biện pháp bảo ñảm an toàn, vệ sinh lao ñộng và ñảm bảo 
quyền lợi của người lao ñộng trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản theo 
quy ñịnh của Bộ Luật Lao ñộng; 

6. Chấp hành quy ñịnh về quản lý hành chính, trật tự an toàn xã hội, quy chế khu 
vực biên giới (ñối với giấy phép hoạt ñộng khoáng sản ở khu vực biên giới); 

7. Lập sổ sách theo dõi, lưu trữ ñầy ñủ kết quả hoạt ñộng về khai thác, chế 
biến, tiêu thụ khoáng sản; 

8. Thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất tình hình khai thác, chế biến 
khoáng sản theo quy ñịnh và những phát hiện mới về khoáng sản cho sở Tài 
nguyên và Môi trường; 

9. Tạo ñiều kiện thuận lợi cho công tác thanh tra, kiểm tra và cho các hoạt 
ñộng nghiên cứu khoa học ñược Nhà nước cho phép trong phạm vi khu vực khai 
thác; cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng trong hoặc ñi qua khu vực khai thác 
khoáng sản ñược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép trên cơ sở ñảm bảo 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ñược phép khai thác khoáng sản. 

10. Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy ñịnh của Luật 
Khoáng sản, Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Khoáng sản. 

ðiều 16. Giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản 

1. Mọi hoạt ñộng khai thác, chế biến khoáng sản ñều phải có giấy phép do 
cơ quan có thẩm quyền cấp (trừ các trường hợp thuộc khoản 2 ñiều này). 

 Việc cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền của 
UBND tỉnh ñược quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều 56 của Luật Khoáng sản ñã 
ñược sửa ñổi, bổ sung ngày 14/6/2005. 
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2. Các trường hợp khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường sau ñây không phải xin giấy phép khai thác: 

a) Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi 
diện tích ñất của dự án ñầu tư công trình ñã ñược cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt hoặc cho phép ñầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ ñược sử dụng 
cho xây dựng công trình ñó. 

Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân ñược quyền khai 
thác phải ñăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế 
hoạch khai thác tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc quản lý, sử dụng khoáng 
sản khai thác ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật; 

b) Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích 
ñất ở của hộ gia ñình, cá nhân ñược sử dụng theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai 
mà sản phẩm khai thác chỉ nhằm phục vụ cho việc xây dựng của hộ gia ñình, cá 
nhân ñó. 

ðiều 17. Thời  hạn của giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản 
1. Thời hạn của một giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản căn cứ vào 

báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, chế biến khoáng sản ñối với từng dự án 
nhưng không quá ba mươi (30) năm và ñược gia hạn nhiều lần; tổng thời gian gia 
hạn không quá hai mươi (20) năm. 

2. Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với 
công suất không quá 100.000 m3/năm thì thời hạn giấy phép khai thác không quá 
ba (03) năm và ñược gia hạn, thời gian gia hạn không quá hai (02) năm. 

ðiều 18. Diện tích khu vực khai thác khoáng sản: 
1. ðối với khoáng sản không phải ñể làm vật liệu xây dựng thông thường:  

Diện tích khu vực khai thác của một giấy phép ñược xem xét trên cơ sở dự án ñầu 
tư khai thác khoáng sản phù hợp với trữ lượng khoáng sản ñược phép ñưa vào 
thiết kế khai thác. 

2. ðối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: Diện tích khu 
vực khai thác của một giấy phép cấp cho tổ chức không quá mười (10) ha và 
không quá một (01) ha ñối với cá nhân. 

ðiều 19. Hồ sơ cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy phép khai 
thác khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản thực hiện 
theo ðiều 61 Nghị ñịnh số: 160/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của 
Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm: 
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a) ðơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, kèm theo bản ñồ khu vực 
khai thác khoáng sản; 

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản; 
c) Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc bản ñăng ký ñạt tiêu chuẩn môi 

trường ñã ñược Giám ñốc Sở Tài nguyên Môi trường phê duyệt hoặc xác nhận theo 
quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường và uỷ quyền của UBND tỉnh; 

d) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 
chứng Nhà nước ñối với tổ chức, cá nhân trong nước; hoặc bản sao giấy  phép ñầu 
tư có chứng thực của Công chứng Nhà nước ñối với tổ chức xin cấp giấy phép 
khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước 
ngoài. 

2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản 
Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày, bao gồm: 
a) ðơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản; 
b) Bản ñồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời ñiểm xin gia hạn kèm theo Báo 

cáo kết quả hoạt ñộng khai thác ñến thời ñiểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản 
còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác. 

Trong trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản ñã hết hạn nhưng hồ sơ 
xin gia hạn ñang ñược xem xét thì tổ chức, cá nhân ñược phép khai thác khoáng 
sản ñược tiếp tục hoạt ñộng ñến thời ñiểm ñược gia hạn hoặc có văn bản trả lời 
giấy phép không ñược gia hạn. 

3. Hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần 
diện tích khai thác khoáng sản; Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng 
sản; Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy 
ñịnh tại các khoản 3, 4, 5 ðiều 61 Nghị ñịnh số: 160/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 
12 năm 2005 của Chính phủ. 

ðiều 20. Hồ sơ cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy phép chế 
biến khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản 

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản bao gồm: 

a) ðơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản; 

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo quyết ñịnh phê 
duyệt theo quy ñịnh; 

c) Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân có 
chứng thực của Công chứng Nhà nước hoặc bản sao giấy phép ñầu tư chế biến 
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khoáng sản có chứng thực của Công chứng Nhà nước ñối với tổ chức xin cấp giấy 
phép chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên 
nước ngoài; 

d) Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc bản ñăng ký ñạt tiêu chuẩn môi 
trường ñã ñược giám ñốc sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc xác nhận theo 
quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường và uỷ quyền của UBND tỉnh. 

2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản 

Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 
giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày, bao gồm: 

a) ðơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản; 

b) Báo cáo kết quả hoạt ñộng chế biến khoáng sản ñến thời ñiểm xin gia hạn, 
sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến; 

Trong trường hợp giấy phép chế biến khoáng sản ñã hết hạn nhưng hồ sơ xin 
gia hạn ñang ñược xem xét thì tổ chức, cá nhân ñược phép chế biến khoáng sản 
ñược tiếp tục hoạt ñộng ñến thời ñiểm ñược gia hạn hoặc có văn bản trả lời tổ 
chức, cá nhân xin gia hạn về lý do không ñược gia hạn. 

3. Hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản; Hồ sơ xin chuyển 
nhượng quyền chế biến khoáng sản; Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến 
khoáng sản thực hiện theo quy ñịnh tại các khoản 3, 4, 5 ðiều 62 Nghị ñịnh số: 
160/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ. 

ðiều 21. Trình tự việc cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép khai 
thác, chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 

1. Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ của tổ chức, cá nhân quy ñịnh tại ðiều 10 quy chế này xin cấp giấy phép 
khai thác, chế biến khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc 
thẩm ñịnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét việc cấp giấy phép. 

Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm ñịnh thì thời hạn thẩm 
ñịnh có thể dài hơn, nhưng không quá chín mươi (90) ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân 
có liên doanh với nước ngoài ñược cấp phép ñầu tư và nộp ñầy ñủ, hợp lệ hồ sơ 
xin cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản theo quy ñịnh, Sở Tài nguyên và 
Môi trường phải hoàn thành việc thẩm ñịnh hồ sơ trình UBND tỉnh cấp giấy phép. 
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3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp 
lệ xin gia hạn, trả lại một phần diện tích hoạt ñộng khoáng sản, chuyển nhượng 
quyền hoạt ñộng khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt ñộng khoáng sản trong 
trường hợp thừa kế hợp pháp quyền hoạt ñộng khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi 
trường phải hoàn thành việc thẩm ñịnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh 
cho phép hoặc không cho phép. 

4. Thời gian quy ñịnh tại khoản 1 và 3 ðiều này không bao gồm thời gian 
lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan về các vấn ñề liên quan ñến việc cấp giấy 
phép hoạt ñộng khoáng sản. 

5. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 
do sở Tài nguyên và Môi trường trình, UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh việc cấp 
hoặc không cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho 
Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

ðiều 22. Khai thác tận thu khoáng sản thực hiện theo ðiều 66, ðiều 67, ðiều 68 
Nghị ñịnh số: 160/2005/Nð-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ.  

ðiều 23. Chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản 

1. Giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi xẩy ra 
một trong các trường hợp sau ñây: 

a) Giấy phép bị thu hồi; 

b) Giấy phép hết hạn; 

c) Giấy phép ñược trả lại. 

2. Khi giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản chấm dứt hiệu lực thì: 

a) Các quyền liên quan ñến giấy phép ñó cũng chấm dứt;  

b) Các công trình, thiết bị ñể ñảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường ở khu 
vực ñược xác ñịnh trong giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản ñều thuộc sở 
hữu của Nhà nước, không ñược tháo dỡ, phá huỷ; 

c) Ngoài những tài sản quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều này; trong thời hạn 
30 ngày tổ chức, cá nhân ñược phép khai thác, chế biến khoáng sản phải di chuyển 
toàn bộ tài sản của mình và của các bên có liên quan ra khỏi khu vực ñược xác 
ñịnh trong giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản; sau thời hạn trên, mọi tài sản 
còn lại ñều thuộc sở hữu của Nhà nước; 

d) Trong thời hạn quy ñịnh tại ñiểm c khoản này, tổ chức, cá nhân ñược 
phép khai thác, chế biến khoáng sản phải thực hiện mọi nghĩa vụ có liên quan ñến 
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việc phục hồi môi trường, môi sinh và ñất ñai theo quy ñịnh của Luật  Khoáng sản 
và Quy chế này. 

ðiều 24. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn mẫu 
ñơn, mẫu giấy phép ñể thống nhất áp dụng. 

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 25. UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phổ biến Quy chế 
này ñến UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng ban chuyên môn thuộc ñịa 
phương mình. 

Giám ñốc các Sở, Ngành phổ biến Quy chế này ñến các ñơn vị trực thuộc. 

Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm 
tra, ñôn ñốc việc thực hiện Quy chế này trên ñịa bàn tỉnh./.                                                  
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